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Công suất định mức: 10/15/20kVA.
Tần số: 50/60HZ.
Công nghệ: Double conversion on-line UPS. 

Hiệu suất lưu trữ điện tuyệt vời

Ứng dụng

Hệ số công suất ngõ ra cao: 0.9

Hệ số công suất ngõ vào: >0.99

Hiệu suất cao: 94%

Trung tâm dữ liệu, thiết bị mạng, thiết bị viễn thông, 
an ninh, phân tích, đo lường, xét nghiệm y khoa, hệ 
thống PLCs, dây chuyền sản xuất công nghiệp tự
động hoặc bán tự động, thiết bị in ấn - chế bản, thiết 
bị điện tử chuyên dụng, phát thanh truyền hình và 
nhiều ứng dụng quan trọng khác...

Cung cấp tối đa công suất và độ ổn định cao

3:1 15~20kVA hỗ trợ PFC 3 pha, THDI < 3%

Mức ổn định ngõ ra: Điện áp 1%, tần số 1%

Bắt đầu từ mức tải 35%, hiệu suất UPS đạt 94%

Phần trăm tải
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Castle series 3C10   20KS-LCD UPS~

Biểu đồ hiệu su ất3C10   20KS-LCD ~

Giới thiệu sản phẩm
Với công nghệ chuyển đổi kép và bộ xử lý tín 
hiệu số DSP tiên tiến, UPS True online là thiết 
bị rất lý tưởng cho việc lưu trữ điện dự phòng,  
ổn áp, ổn tần tự động, hạn chế xung nhiễu, sét 
lan truyền nhằm bảo vệ trang thiết bị điện, điện
tử, viễn thông....  

CASTLE 3C10-20K(S) với khả năng thích ứng 
cao và cấu hình mở rộng linh hoạt, nó thừa 
hưởng các tính năng cao cấp của những dòng
sản phẩm trước đây và hiệu suất biến đổi được
nâng cao hơn.

Người bạn đồng hành đáng tin cậy cho doanh nghiệp của bạn
Santak UPS cung cấp sự bảo vệ đáng tin cậy cho các thiết bị và dữ liệu quan trọng

Kích thước nhỏ gọn hơn

Hệ số công suất ngõ ra cao hơn (0.9)

Ngưỡng đầu vào rộng, hiệu suất cao (>93.5%)

Hiển thị LCD, dễ dàng thao tác vận hành



3C10KS-LCD 3C15KS-LCD/3C20KS-LCD

Tính linh hoạt, khả năng mở rộng cao Chức năng

Có thể điều chỉnh số lượng ắc quy  

Bộ sạc có thể điều chỉnh dòng sạc

Cấu trúc ngõ vào

Công nghệ song song hàng đầu

Chế độ sử dụng tiện ích linh hoạt

Ắc quy 16/18/20 PCS có thể điều chỉnh (3C15/20KS).  

Thuận tiện để đáp ứng nhu cầu về thời gian sao lưu 
lâu hơn với chi phí hệ thống thấp hơn.

Dòng sạc tiêu chuẩn là 4A

Có thể mở rộng bộ sạc lên tới 8A, hỗ trợ thời gian sao 
lưu lâu hơn, phù hợp với ắc quy dung lượng lớn hơn. 
(Cần hỏi nhà máy trước khi đặt hàng).

Hỗ trợ cả ngõ vào 3 pha hoặc ngõ vào một pha.

Công nghệ điều khiển song song hoàn thiện và ổn định 
mang lại dung sai chia sẻ dòng điện tốt nhất: 1%.

Chọn công nghệ chuyến đi giúp phân tách lỗi lỗi đơn lẻ 
và cải thiện tính khả dụng của hệ thống.

Quản lý mở rộng và dự phòng linh hoạt, đáp ứng mọi 
loại yêu cầu mở rộng sau khi cài đặt hệ thống.

Song song lên đến 3 đơn vị.

Cung cấp tính khả dụng của hệ thống cao hơn ở chế độ
Online.
Mang lại hiệu quả cao hơn ở chế độ ECO.

Cung cấp ngõ ra ở chế độ CONVERTER mode.

Mô tả mặt sau của sản phẩm
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1 EPO (Tùy chọn)

Cổng USB (Tùy chọn)

Quạt 

Cổng RS232

Bộ ngắt Bypass

Bộ ngắt ngõ vào

Nơi thu dây điện

Nắp đậy Terminal

Công tắc bảo dưỡng nóng (Tùy chọn)

Khe cắm mở rộng

Khe cắm song song (Tùy chọn)

Cổng RS232
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Quạt

Bộ ngắt ngõ vào

Nắp đậy Terminal

Nơi thu dây điện

Công tắc bảo dưỡng nóng (Tùy chọn)

Khe cắm mở rộng

EPO (Tùy chọn)

Khe cắm song song (Tùy chọn)

ECOTEK BATTERIES

Sản phẩm tham khảo lý tưởng cho ứng dụng dự phòng UPS SANTAK 

Được sử dụng rộng rãi trong UPS và các thiết bị dự phòng khác

Tuổi thọ cao

Không rò rỉ

Khả năng tự xả thấp

Kích thước nhỏ 

Không cần bổ sung nước hoặc điện giải 

Không cần bảo trì

Giới thiệu sản phẩm

Tính năng 

Ắc quy UPS axit chì kín khí không cần bảo dưỡng

Ắc quy ECOTEK được thiết kế tập trung hơn vào khả năng tương thích với tất cả

các loại UPS. Ắc quy ECOTEK có thể cung cấp được dòng xả và tuổi thọ cao hơn

Công nghệ Absorbent Glass Mat (AGM).
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EN-VN-CL010825-3C10-20K

Thông số kỹ thuật
3C10KS-LCD 3C15KS-LCD 3C20KS-LCD

212 * 500 * 420 248 * 500 * 565

3116.9

0 ~ 95% (không ngưng tụ)

Model

Công suất

Ngõ vào

Ngõ ra

Hiệu suất

Ắc quy và Bộ sạc

Các thông số vật lý

Môi trường

Hiển thị

Chứng nhận và 
Tiêu chuẩn

Giao tiếp 

Song song

VA/W

Ngưỡng điện áp ngõ vào

Ngưỡng tần số ngõ vào

Kết nối dây ngõ vào

Hệ số công suất ngõ vào

Điện áp ngõ ra

Độ ổn định điện áp ngõ ra

Kết nối dây ngõ ra

Tần số ngõ ra

THDV ngõ ra

Khả năng quá tải

Dạng sóng ngõ ra

Số lượng ắc quy

Dòng sạc

Card giao tiếp mở rộng

LCD+LED

Phần mềm

Cổng giao tiếp

Chế độ điện lưới

Chế độ ECO

Dung lượng ắc quy và thời gian lưu điện

Kích thước ( )mmRộngxSâuxCao

Trọng lượng tịnh (kg)

Nhiệt độ vận hành

Tiếng ồn

Hệ số dòng đỉnh

Độ ẩm

Điện áp ắc quy

Chức năng song song

10kVA/9kW 15kVA/13.5kW 20kVA/18kW

3 pha hoặc 1 pha có nối đất (3:1 hoặc 1:1)

208Vac-476Vac(3 pha)/120Vac-275Vac(1 pha)

40-70Hz

0.99

220/230/240Vac

1%

Một pha có nối đất

<2% (tải tuyến tính)

<4% (tải phi tuyến tính)

Sóng sin chuẩn

3:1

>93.5%

>98%

192VDC 192VDC/216VDC/240VDC

10min cho 105%~125% tải; 30s cho 125%~150% tải; 500ms cho >150% tải

16pcs (Tủ ắc quy ngoài) Mặc định 20pcs, có thể cấu hình 16/18/20pcs (Tủ ắc quy ngoài)

Tùy thuộc vào cấu hình Khách hàng lựa chọn

4A

Lên đến 3 bộ

Công suất tải/Dung lượng ắc quy/Chế độ vận hành ngõ vào, ngõ ra/Mã lỗi

RS232 tiêu chuẩn, tùy chọn cổng USB

Tùy chọn Dry contact card, USB card, MODBUS card, NMC card

Winpower

0-40 C 

< 50dB

IEC 61000, IEC 62040, CE

50/60Hz   0.2Hz (Chế độ ắc quy)

* Tất cả các loại ắc quy bên trong đều được mặc định là nhãn hiệu STK, bất kỳ nhãn hiệu ắc quy nào khác có thể được sử dụng mà không cần thông báo trước.
* Thời gian sao lưu chỉ mang tính ước chừng và có thể thay đổi tùy theo thiết bị, cấu hình, tuổi thọ ắc quy, nhiệt độ.
* Vì lợi ích của việc cải tiến sản phẩm liên tục, tất cả các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
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